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TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020 của huyện Tuần Giáo

Kính gửi: Ban Thường vụ Huyện ủy Tuần Giáo.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;


Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;


Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;


Để đảm bảo đúng trình tự lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Khoản 2, Điều 45, Luật Đất đai năm 2013; Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo trình Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tuần Giáo với các nội dung sau:


I. Hồ sơ trình phê duyệt kèm theo Tờ trình gồm


1.1. Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tuần Giáo;


1.2. Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tuần Giáo;


II. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước (2011-2015)


2.1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính trong kỳ trước (2011-2015)


Thực hiện Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 07 tháng 04 năm 2014 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 - 2015 huyện Tuần Giáo; Kết quả thực hiện đến năm 2015 huyện Tuần Giáo như sau:


Đơn vị: Ha

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích quy hoạch được duyệt 
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	Diện tích 
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tăng (+), giảm (-) 
	Tỷ lệ (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(5)-(4)
	(7)=(5)/(4)* 100%

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	 
	113.776,82
	113.542,27
	-234,55
	100

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	103.202,25
	99.439,09
	-3.763,16
	96

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	8.298,34
	9.203,37
	905,03
	111

	 -
	Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	1.135,00
	1.497,78
	362,78
	132

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	17.621,90
	49.463,20
	31.841,30
	281

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	6.265,67
	3.366,59
	-2.899,08
	54

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	46.196,45
	24.928,56
	-21.267,89
	54

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	24.617,00
	12.083,66
	-12.533,34
	49

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	202,67
	393,72
	191,05
	194

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	0,22
	 
	-0,22
	

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	3.307,81
	1.836,29
	-1.471,52
	56

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	70,16
	8,94
	-61,22
	13

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	4,64
	1,79
	-2,85
	38

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	13,20
	4,10
	-9,10
	31

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	 
	0,29
	0,29
	 

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	5,48
	2,45
	-3,03
	45

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	307,00
	171,90
	-135,10
	56

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	817,35
	557,36
	-259,99
	68

	2.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	130,00
	 
	-130,00
	 

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	7,25
	 
	-7,25
	 

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	10,30
	0,90
	-9,40
	9

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	1.093,32
	633,66
	-459,66
	58

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	67,17
	40,53
	-26,64
	60

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	13,27
	9,91
	-3,36
	75

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	 
	0,33
	0,33
	 

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 
	 
	 

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	 
	 
	 
	 

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	244,25
	77,66
	-166,59
	32

	2.20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	40,13
	15,43
	-24,70
	 

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	 
	3,42
	3,42
	 

	2.22
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	 
	 
	 
	 

	2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	 
	 
	 
	 

	2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	458,89
	307,39
	-151,50
	67

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	 
	 
	 
	 

	2.26
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	25,40
	0,22
	-25,18
	1

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	7.266,76
	12.266,89
	5.000,13
	169



2.2. Nguyên nhân tồn tại các hạn chế trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước (2011-2015) huyện Tuần Giáo


a) Nguyên nhân khách quan


- Kinh phí đầu tư để thực hiện các công trình lớn, trong khi nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương còn hạn chế.


- Giai đoạn 2011-2015 nền kinh tế nước ta có nhiều biến động, tỉnh phải cắt giảm đầu tư, giảm chi tiêu đầu tư công theo Nghị quyết 11/NQ-CP và Chỉ thị 1792/CT-TTg của Chính phủ, đặc biệt khi Luật đầu tư công ra đời. Trong khi đó, huyện Tuần Giáo là huyện còn nghèo, thu nhập thấp, ngân sách chủ yếu do Trung ương hỗ trợ và đầu tư. Bên cạnh đó, khả năng huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt thấp so với nhu cầu đầu tư của huyện… đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện của các công trình dự án. Nhiều dự án thu hút đầu tư do các nhà đầu tư gặp khó khăn về nguồn vốn cũng triển khai chậm hoặc chưa triển khai đầu tư. Do đó, một số chỉ tiêu sử dụng đất theo kế hoạch đã được phê duyệt chưa được thực hiện đầy đủ.


- Việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất của một số ngành có liên quan đến sử dụng đất phi nông nghiệp còn nặng về định hướng lâu dài mà chưa cân nhắc đầy đủ đến khả năng thực hiện trong kỳ kế hoạch nên dẫn đến mức độ thực hiện còn thấp so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Điều này liên quan đến công tác dự báo trong quy hoạch của các ngành. Đặc biệt là các loại đất liên quan đến quốc phòng, an ninh, cụm công nghiêp, văn hóa.


- Công tác thống kê, kiểm kê đất đai có sự thay đổi về phương pháp, cách xác định các chỉ tiêu sử dụng đất giữa kỳ kiểm kê đất đai năm 2010 và năm 2014 dẫn đến diện tích các loại đất đầu kỳ kế hoạch và kết quả thực hiện đến cuối kỳ kế hoạch thay đổi rất nhiều, sai lệnh so với việc thực hiện đạt được theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt (đất lâm nghiệp, đất chưa sử dụng, đất trồng cây hàng năm khác...).


- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã phân bổ sử dụng đất cho từng ngành, từng lĩnh vực. Song trên thực tế triển khai, một số nhà đầu tư lại không đầu tư vào những vị trí đã quy hoạch mà chuyển vào địa điểm khác. Điều này đã gây không ít xáo trộn trong quy hoạch.


b) Nguyên nhân chủ quan


- Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn làm chậm tiến độ xây dựng (thay đổi chính sách theo Luật đất đai năm 2003 và Luật đất đai năm 2013).


- Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mới chỉ chủ yếu thông qua báo cáo của các cơ quan chuyên môn, thiếu tính thực tiễn; các phương tiện kỹ thuật, công cụ phục vụ cho công tác giám sát còn lạc hậu,... Việc ứng dụng công nghệ cao trong việc giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp nhằm đảm bảo tính khách quan chưa làm được.


III. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 CỦA HUYỆN TUẦN GIÁO


3.1. Quan điểm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

- Khắc phục những nguyên nhân tồn tại trong kỳ kế hoạch sử dụng đất 2011-2015, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan nhằm thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đề ra.


- Quy hoạch sử dụng đất nhằm quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên đất đai theo quy hoạch và pháp luật; đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, nhằm khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.


- Quy hoạch sử dụng đất huyện Tuần Giáo phải phù hợp với phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh tại Công văn số 2917/UBND-KTN ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Ủy bân nhân dân tỉnh Điện Biên; thống nhất với quy hoạch của các ngành, lĩnh vực; phù hợp với nhu cầu sử dụng đất của địa phương và đáp ứng mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện trong tình hình mới; phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực về đất đai.


- Quy hoạch sử dụng đất phải là công cụ quan trọng của Nhà nước thực hiện quyền định đoạt về đất đai; tạo lập cơ sở pháp lý cho công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.


- Đối với đất nông nghiệp: do khả năng mở rộng sản xuất bị hạn chế bởi địa hình phức tạp, vì vậy việc phát triển nông nghiệp của huyện phải dựa chủ yếu vào thâm canh tăng vụ, phát triển mạnh cây công nghiệp lâu năm cũng như các loại cây hàng năm nhằm đảm bảo an toàn lương thực trên địa bàn. Bảo vệ nghiêm ngặt diện tích đất chuyên trồng lúa nước, hạn chế thấp nhất việc chuyển diện tích đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào các mục đích khác; trong trường hợp bắt buộc phải lấy vào đất chuyên lúa nước thì phải có biện pháp sử dụng hợp lý, tiết kiệm. Duy trì và bảo vệ nghiêm ngặt trạng thái rừng ở những vùng đầu nguồn xung yếu. Khoanh nuôi, trồng rừng và xây dựng vườn rừng, vườn quả, phát triển trồng hỗn giao giữa các loại cây tạo thành rừng nhiều tầng tán, đảm bảo chức năng phòng hộ, cung cấp lâm sản, tạo cảnh quan môi trường.


- Đối với đất phi nông nghiệp: đặc biệt là quỹ đất đang sử dụng vào mục đích phát triển hạ tầng và xây dựng các công trình công cộng cần xem xét quy mô sử dụng ổn định lâu dài, sử dụng tiết kiệm, hợp lý đất đai, hạn chế việc đầu tư mở rộng công trình theo hướng dàn trải, tự phát. Với đất khu dân cư và đất ở vùng nông thôn cần bố trí thật hợp lý, kết hợp hài hoà phong tục tập quán định cư, thuận tiện cho sản xuất, tiện cho đầu tư cơ sở hạ tầng tập trung và phát huy hiệu quả công tác quản lý xã hội; đảm bảo quỹ đất cho việc xây dựng nâng cấp khu đô thị, xây dựng nông thôn mới, đất cho phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng chế biến nông lâm sản, khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng; ưu tiên quỹ đất cho xây dựng cụm công nghiệp tập trung gắn với vùng nguyên liệu, tạo cơ hội cho ngành nghề nông nghiệp nông thôn phát triển.


- Đối với đất chưa sử dụng: toàn huyện có trên 12.266,89 ha đất chưa sử dụng chiếm 10,12% tổng diện tích tự nhiên chủ yếu là diện tích đất có độ dốc cao khó khai thác ở quy mô tập trung cho sản xuất nông nghiệp, do đó quan điểm sử dụng loại đất này ngoài việc dành quỹ đất cho mục đích phi nông nghiệp thì tập trung chủ yếu cho phát triển lâm nghiệp trọng tâm ưu tiên cho khoanh nuôi tái sinh, trồng rừng sản xuất và rừng phòng hộ

3.2. Phương án quy hoạch sử dụng đất


Chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tuần Giáo như sau:


a) Đất nông nghiệp: Đến năm 2020, diện tích đất nông nghiệp là 109.562,68 ha, chiếm 96,50% tổng diện tích tự nhiên.

b) Đất phi nông nghiệp: Đến năm 2020, diện tích đất phi nông nghiệp là 2.590,72 ha, chiếm 2,28% tổng diện tích tự nhiên.

c) Đất chưa sử dụng: Đến năm 2020, diện tích đất chưa sử dụng là 1.388,87 ha, chiếm 1,22% tổng diện tích tự nhiên.
(Chi tiết từ Biểu 01 đến Biểu 03 kèm theo)


IV. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN TUẦN GIÁO


4.1. Giải pháp về cơ chế chính sách

- Thực hiện những chính sách ưu đãi những hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất, hết đất sản xuất, phải chuyển đến ở tại các khu tái định cư, phải tốt hơn nơi ở cũ và hỗ trợ đào tạo nghề.

- Vấn đề bồi thường đất đai cần phải được thực hiện công khai, thực hiện đúng trình tự theo quy định pháp luật, xác định đúng nguồn gốc chủ sử dụng, chi trả đúng đối tượng và đúng quy định bảng giá nhà nước.

- Khuyến khích nhân dân được chuyển mục đích sử dụng đất những thửa đất đan xen, có diện tích nhỏ phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đất đai để thuận lợi trong quản lý và có nguồn thu ngân sách.

- Cải cách và công khai hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký nhu cầu sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhất là đất ở, đất sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư phát triển đồng bộ và kết hợp các mục đích sử dụng đất; áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong sử dụng đất, tận dụng không gian xây dựng; khai thác đất chưa sử dụng; bảo vệ tài nguyên đất, rừng, tài nguyên nước và môi trường.


4.2. Giải pháp về khoa học công nghệ và kỹ thuật

- Bố trí đủ điều kiện vật chất, từng bước ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong việc lập và giám sát, tổ chức thực hiện quy hoạch.

- Tăng cường công tác điều tra cơ bản về đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, sự tham gia phản biện khoa học trong và ngoài ngành nhằm nâng cao tính khả thi của phương án quy hoạch sử dụng đất.
- Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên đất, áp dụng công nghệ tiên tiến để cải thiện chất lượng điều tra quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Củng cố và nâng cao hệ thống thông tin về đất đai, tăng cường ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; dự báo, cảnh báo điều tra, đánh giá, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai.


4.3. Giải pháp về quản lý, giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


- Thực hiện tổ chức công bố công khai phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt ở những nơi công cộng, báo đài ở địa phương, thông báo công khai ở UBND huyện và các xã, thị trấn cho các tổ chức, cá nhân được biết để thực hiện.


- Thực hiện nghiêm túc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, nhằm đảm bảo tính thống nhất, liên tục trong việc quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch và pháp luật.


- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư dự án và thu hồi các dự án chậm triển khai.


- Khi có biến động lớn về nhu cầu sử dụng đất thì phải thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trước khi thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất,...

- Quản lý sử dụng đất ở phải theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả kết hợp giữa yếu tố hiện đại và sử dụng tốt không gian phù hợp với kiến trúc và bảo tồn văn hóa dân tộc. Ưu tiên diện tích đất để xây dựng hệ thống cấp thoát nước, các công trình văn hóa thể thao. Dành diện tích đất đáng kể trồng cây xanh bảo vệ, cải thiện môi trường mỹ quan khu dân cư. 


4.4. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật để người dân sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả cao.

- Bổ sung đủ nhân sự có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm để thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. 

- Nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn trên cơ sở đào tạo theo chuyên đề, ưu tiên đào tạo cho cán bộ lập, thực hiện và giám sát quy hoạch sử dụng đất ở địa phương. 


4.5. Nhóm giải pháp về ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên nước, môi trường, cải tạo và bảo vệ đất

- Có chính sách thỏa đáng tiếp tục khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân đầu tư bảo vệ, cải tạo, nâng cao độ phì của đất. Khuyến khích khai hoang, đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp nhằm sử dụng triệt để, tiết kiệm và hiệu quả quỹ đất tự nhiên trên địa bàn huyện.

- Đẩy mạnh khoanh nuôi, bảo vệ, trồng mới rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, nâng cao hệ số che phủ nhằm hạn chế tình trạng hạn hán, lũ quét, sạt lở đất, trồng cây xanh phân tán trong các khu vực phát triển đô thị…

- Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp về nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, coi ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của toàn xã hội.


4.6. Giải pháp về nguồn lực và vốn đầu tư

- Khuyến khích toàn xã hội và các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư cho sản xuất kinh doanh hướng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn với các mục tiêu xã hội, phát huy được tiềm năng, lợi thế của huyện: Nông nghiệp, dịch vụ, du lịch…


4.7. Giải pháp về tổ chức thực hiện

Để đảm bảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất mang tính thiết thực, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện và bảo vệ môi trường. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban và các xã, thị trấn trong việc phân bổ cụ thể quỹ đất về quy mô diện tích, địa điểm và thời gian thực hiện.

Sau khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Tuần Giáo được Hội đồng nhân tỉnh huyện thông qua và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo tổ chức thực hiện như sau:

- Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tuần Giáo tới các phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm đưa ra các giải pháp điều chỉnh kịp thời kế hoạch sử dụng đất. Kiểm tra thực hiệnchính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch theo Nghị định số 43/2014/NĐ - CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.

- Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Việc sử dụng đất cho mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp phải thực hiện theo hướng sử dụng có kế hoạch, tiết kiệm, hiệu quả.

- Kế hoạch sử dụng đất từng năm phải phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Khi xem xét giải quyết giao đất, cho thuê đất cần phải tính đến năng lực thực hiện dự án của chủ đầu tư, nhằm đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ và khả thi. Kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất các trường hợp không có trong kế hoạch sử dụng đất.

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về đất đai để các tổ chức và nhân dân hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, để sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả cao.

UBND huyện Tuần Giáo kính đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy sớm xem xét cho ý kiến để huyện Tuần Giáo hoàn thiện các bước tiếp theo theo quy định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- TTTU, HĐND, UBND huyện;
- LĐVP;
- Phòng TNMT;
- Lưu: VT, TN.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN




Biểu 01. Diện tích, cơ cấu các loại đất trong kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tuần Giáo

	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Hiện trạng năm 2015
	Quy hoạch đến năm 2020

	
	
	
	Tổng diện tích 
	Cơ cấu (%)
	Cấp tỉnh phân bổ 
	Cấp huyện xác định, xác định bổ sung 
	Tổng số

	
	
	
	
	
	
	
	Diện tích đến năm 2020
	Cơ cấu (%)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	99.439,09
	87,58
	109.532,02
	 
	109.562,68
	96,50

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	9.203,37
	9,26
	9.062,95
	 
	9.062,95
	8,27

	 -
	Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	1.447,64
	1,46
	1.493,26
	 
	1.493,26
	1,36

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	49.463,20
	49,74
	4.304,24
	 
	4.304,24
	3,93

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	3.366,59
	3,39
	9.012,11
	 
	9.012,11
	8,23

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	24.928,56
	25,07
	64.476,66
	 
	64.476,66
	58,85

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	12.083,66
	12,15
	22.209,81
	 
	22.209,81
	20,27

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	393,72
	0,40
	392,28
	 
	392,28
	0,36

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	 
	 
	 
	104,63
	104,63
	0,10

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	1.836,29
	1,62
	2.524,01
	 
	2.590,72
	2,28

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	8,94
	0,49
	82,45
	 
	82,45
	3,18

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	1,79
	0,10
	14,78
	 
	14,78
	0,57

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	4,10
	0,22
	50,1
	 
	50,10
	1,93

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	0,29
	0,02
	2,49
	 
	2,49
	0,10

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	2,45
	0,13
	2,45
	 
	2,45
	0,09

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	171,90
	9,36
	171,90
	 
	171,90
	6,64

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	557,36
	30,35
	1.100,49
	 
	1.100,49
	42,48

	2.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	
	 
	 
	6,50
	6,50
	0,25

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	
	 
	 
	39,70
	39,70
	1,53

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	0,90
	0,05
	2,40
	6,90
	9,30
	0,36

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	633,66
	34,51
	660,81
	 
	660,81
	25,51

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	40,53
	2,21
	55,34
	 
	55,34
	2,14

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	9,91
	0,54
	12,50
	 
	12,50
	0,48

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	0,33
	0,02
	0,33
	 
	0,33
	0,01

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	77,66
	4,23
	83,17
	 
	83,17
	3,21

	2.20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	15,43
	0,84
	 
	21,15
	21,15
	0,82

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	3,42
	0,19
	16,72
	
	16,72
	0,65

	2.22
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	307,39
	16,74
	 
	260,33
	260,33
	10,05

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	2.26
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	0,22
	0,01
	 
	0,22
	0,22
	0,01

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	12.266,89
	10,80
	1.486,22
	 
	1.388,87
	1,22

	4
	Đất đô thị*
	KDT
	1.714,89
	
	1.714,89
	 
	1.714,89
	


Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

Biểu 02. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tuần Giáo

	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích (ha) 

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 
	NNP/PNN
	653,24

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA/PNN
	72,90

	-
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC/PNN
	12,59

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	147,83

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	128,41

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	77,23

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD/PNN
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	201,54

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS/PNN
	25,33

	1.8
	Đất làm muối
	LMU/PNN
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH/PNN
	 

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 
	 
	0,37

	2.1
	Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	LUA/CLN
	

	2.2
	Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng
	LUA/LNP
	

	2.3
	Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản
	LUA/NTS
	

	2.4
	Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối
	LUA/LMU
	 

	2.5
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản
	HNK/NTS
	 

	2.6
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối
	HNK/LMU
	 

	2.7
	Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RPH/NKR(a)
	 

	2.8
	Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RDD/NKR(a)
	 

	2.9
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RSX/NKR(a)
	

	3
	Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở
	PKO/OCT
	0,37


Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng 

               - PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

Biểu 03. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích trong kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tuần Giáo

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích (ha)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	10.776,83

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	508,53

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	 

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	 

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	2.669,96

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	5.487,23

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	2.100,11

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	11,00

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	101,19

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	6,00

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	 

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	 

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	3,50

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	 

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	 

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	 

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	74,96

	2.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	 

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	7,90

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	1,00

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	 

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	0,82

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	 

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	 

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	 

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	5,51

	2.20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	 

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	1,50

	2.22
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	 

	2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	 

	2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	 

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	 

	2.26
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	 


